                                              TIẾNG VIỆT (TIẾT 97 + 98)
BÀI 36: OM, ÔM, ƠM (TIẾT 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của mình.
- HS nhận biết và đọc đúng các vần om, ôm, ơm; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các vần om, ôm, ơm; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- HS viết đúng các vần om, ôm, ơm; viết đúng các tiếng, từ có vần om, ôm, ơm.
- Phát triển vốn từ cho HS dựa trên những từ ngữ chứa các vần om, ôm, ơm.
- HS phát triển kĩ năng nói lời xin lỗi.
- Phát triển cho HS kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung các tranh minh họa.
- HS cảm nhận được tình cảm gia đình thông qua việc lựa chọn trái cây cho cha của Hà và tình cảm của mẹ dành cho Hà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV:  Bộ đồ dùng Tiếng Việt, bài giảng PoWerPoint.
-HS:  Bộ đồ dùng Tiếng Việt, bảng, phấn…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1
1. Hoạt động mở đầu. 5’
- HS hát chơi trò chơi
- GVNX, kết nối GTB.
2. Hoạt động hình thành kiến thức. 30’
2.1. Nhận biết
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:               
+ Em thấy gì trong tranh? 
- GV thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh (Gợi ý: 
+ Cốm thường có vào mùa nào trong năm?
+ Cốm làm từ hạt gì? Em ăn cốm bao gìờ chưa?
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. GV đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo GV và HS lặp lại câu nhận biết: Hương cốm/ thơm/ thôn xóm.
- GV giới thiệu các vần mới om, ôm, ơm.
 -Viết tên bài lên bảng.
2.2. Đọc vần, tiếng, từ ngữ
a. Đọc vần om, ôm, ơm
- So sánh các vần: 
+ GV giới thiệu vần om, ôm, ơm.
+ GV yêu cầu HS so sánh vần om, ôm, ơm để tìm ra điểm giống và khác nhau.
(Gợi ý: Giống nhau là đều có m đứng sau, khác nhau ở chữ đứng trước: o, ô, ơ).
+ GV nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.
- Đánh vần các vần
+ GV đánh vần mẫu các vần om, ôm, ơm. 
 + GV chú ý hướng dẫn HS quan sát khẩu hình, tránh phát âm sai.
+ GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đánh vần. 
+ Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.
+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.
- Đọc trơn các vần 
+ GV yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.
+ Lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 
+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần om.
+ GV yêu cầu HS tháo chữ o, ghép ơ vào để tạo thành ơm.
+ GV yêu cầu HS tháo chữ ơ, ghép ô vào để tạo thành ôm.
- Lớp đọc đồng thanh om, ôm, ơm 1 lần.
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu 
+ GV giới thiệu mô hình tiếng xóm. 
+ Từ các vần đã học, làm thế nào để có tiếng? Hãy lấy chữ ghi âm x ghép trước vần om, thêm dấu sắc xem ta được tiếng nào? 
+ GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng xóm.
+ GV yêu cầu 5 HS đánh vần tiếng xóm. 
+ GV yêu cầu 4 HS đọc trơn tiếng xóm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng bạn.
- Đọc tiếng trong SHS
+ Đánh vần tiếng: GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS dánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.
+ Đọc trơn tiếng. (HS nào lúng túng không đọc trơn ngay được thì GV cho HS đó đánh vần lại tiếng). Mỗi HS đọc trơn một tiếng, nối tiếp nhau, hai lượt.
+ Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. 
+ Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.
- Ghép chữ cái tạo tiếng
+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần om, ôm, ơm. (GV đưa mô hình tiếng xóm, vừa nói vừa chỉ mô hình: Muốn có tiếng "xóm" chúng ta thêm chữ ghi âm x vào trước vần om và dấu sắc. Hãy vận dụng cách làm này để tạo các tiếng có chứa vần ăn hoặc vần ân vừa học! GV yêu cầu HS trình kết quả ghép chữ với vần, lấy kết quả ghép của HS gắn lên bảng và hỏi HS: Đó là tiếng gì?)". 
+ GV yêu cầu HS đọc tiếng vừa ghép được. 
+ GV yêu cầu HS phân tích tiếng
+ GV yêu cầu HS nêu lại cách ghép 
+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: đom đóm, chó đốm, mâm cơm. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn đom đóm, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ đom đóm xuất hiện dưới tranh. 
- GV nêu yêu HS nhận biết tiếng chứa vần ân trong đom đóm.
- GV nêu yêu HS phân tích và đánh vần đom đóm, đọc trơn từ ngữ đom đóm. 
- GV thực hiện các bước tương tự đối với chó đốm, mâm cơm.
- GV nêu yêu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh lần.
d. Đọc lại các tiếng
- GV có thể cho nhóm đôi đọc cho nhau nghe, gọi HS đọc, cuối cùng cả lớp đọc đồng thanh một lần.
2. 3. Tô và viết
 * Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ viết các vần om, ôm, ơm.
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần om, ôm, ơm.
- HS viết vào bảng con: Vần om, ôm, ơm, đóm, đốm, cơm (chữ cỡ vừa). 
- HS viết vào bảng con từng vần và tiếng chứa vần đó.
- GV quan sát, hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.
- Sau khi HS viết xong mỗi vần và tiếng chứa vần đó, GV đưa bảng con của HS để các bạn khác nhận xét chữ viết, GV sửa. 
- HS xoá bảng để viết vần và tiếng tiếp theo.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
và sửa lỗi chữ viết cho HS.
 TIẾT 2
3.Hoạt động luyện tập thực hành. 26’
 * Viết vở
- GV đưa vần, từ ngữ viết mẫu và hướng dẫn về độ cao của các con chữ.
- GV hướng dẫn HS viết đúng điểm đặt bút và đúng số lần theo yêu cầu, Lưu ý khoảng
cách giữa các chữ. GV nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cấm bút.
- GV yêu cầu HS viết vào vở các vần om, ôm, om; từ ngữ, chó đốm, mâm cơm.
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách
- GV nhận xét và sửa bài viết của HS.
* Đọc
- GV đọc mẫu cả đoạn
- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần om, ôm, om.
- GV yêu cầu 5 HS đọc trơn các tiếng mới. 
- Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần om, ôm, om trong đoạn văn lần.
- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn.  HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.
- GV yêu cầu (2- 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.
- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 
- Cô Mơ cho Hà cái gì?;
- Theo em, tại sao mẹ khen Hà (Vì Hà là cô bé hiếu thảo, biết yêu thương bố mẹ)?
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
4. Hoạt động vận dụng. 11’
* Nói 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, nói về nội dung bức tranh. 
-  GV gợi ý:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Em nhìn thấy những gì trong tranh? 
+ Điều gì xảy ra khi quả bóng rơi vào bàn?
+ Hãy thử hình dung tâm trạng của Nam khi gây ra sự việc. Em hãy đoán xem mẹ Nam sẽ nói gì ngay khi nhìn thấy sự việc? 
+ Nam sẽ nói gì với mẹ? 
+ Theo em, Nam nên làm gì sau khi xin lỗi mẹ? 
- GV cho HS tham gia trò chơi để tìm từ ngữ chứa vần om, ơm, ôm và đặt câu với các từ ngữ tìm được.
- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	

- HS chơi
- Hs lắng nghe



- HS trả lời
- Hs lắng nghe

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


- HS đọc


- HS lắng nghe và quan sát




- HS lắng nghe
- HS SS	

- HS lắng nghe




- HS đánh vần tiếng mẫu
- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.
- HS đọc trơn tiếng mẫu. 






- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc
- HS lắng nghe

- HS thực hiện
- HS đánh vần tiếng xóm. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng xóm.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng xóm.
- Lớp đọc trơn đồng, tiếng bạn.


- HS đánh vần, lớp đánh vần.


- HS đọc

- HS đọc









- HS tự tạo


- HS đọc
- HS phân tích
- HS ghép lại
- Lớp đọc trơn đồng thanh


- HS lắng nghe, quan sát





- HS nói

- HS nhận biết


- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS đọc










HS QS


- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).
- HS đọc
- HS quan sát

- HS quan sát
- HS viết

- HS viết





- HS quan sát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe



- HS viết


- HS lắng nge


- HS lắng nghe
- HS đọc thầm, tìm.

- HS đọc 

- HS đọc 






- HS đọc 


- HS trả lời.
- HS trả lời.





- HS quan sát.

- HS luyện nói theo nhóm 2.
- 2 – 3 bạn nói trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- HS trả lời: lau khô bàn, sàn nhà

- HS chơi theo nhóm 4.


- Lắng nghe.

- HS thực hành.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

